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ABSTRACT 
In the context of global upheaval and a strong trend toward energy transition, transforming the growth 

model has become an urgent requirement for the Vietnam National Industry - Energy Group 
(PetroVietnam). The traditional resource-based growth model is increasingly revealing its limitations. This 
paper analyzes PetroVietnam’s strategic shift toward a new growth model, driven by core pillars: Science 
and Technology (S&T), Innovation, and Digital Transformation. The foundation for this transformation is 
the "Strategy for Science, Technology, and Innovation to 2030, with Orientation to 2050" currently under 
development. 

The paper focuses on key strategic technology directions that PetroVietnam intends to prioritize for 
development and application, including: optimization of current operations through digital technologies 
and AI; development of clean energy and green chemicals; decarbonization technologies and circular 
economy practices; and advanced energy and material technologies. 

Additionally, the paper introduces systemic implementation solutions being proposed, particularly the 
development of the “Petrovietnam Innovation Ecosystem (PIVOT),” to ensure a successful transformation. 
This approach aims to enhance PetroVietnam’s competitiveness and secure sustainable development in 
the evolving energy landscape. 
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TÓM TẮT 
Hiệu quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế quan trọng, là nguồn thông tin hữu ích cho các quyết 

định quản trị cũng như các nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở tổng quan những nghiên cứu về các nhân 
tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, bài báo sử dụng nghiên cứu định lượng để xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê - TKV. Nhìn từ góc độ sự 
vận động của dòng vật chất, hiệu quả sản xuất kinh doanh được hình thành qua các khâu chuẩn bị sản 
xuất, sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài. Nhóm tác giả sử dụng thang đo Likert 5 mức để xây dựng mẫu 
phiếu khảo sát thực tế, kết quả khảo sát thu về sau khi lược bỏ các mẫu bị lỗi, sẽ sử dụng kiểm định 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy trên nền 
tảng phần mềm SPSS 27. Kết quả phân tích thu được 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất 
kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê - TKV gồm các nhân tố thuộc khâu sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài. 
Kết quả hồi quy đảm bảo ý nghĩa thống kê nhỏ hơn 0,05 và giải thích được 68,2% vấn đề nghiên cứu. 
Trong đó nhóm yếu tố thuộc khâu sản xuất có mức độ ảnh hưởng mạnh nhất tới hiệu quả sản xuất kinh 
doanh với hệ số là 0,554 tiếp theo đến nhóm yếu tố thuộc khâu tiêu thụ và thuê ngoài. 

Từ khóa: hiệu quả sản xuất kinh doanh, EFA, Cronbach’s Alpha, phân tích hồi quy, Công ty than  
Mạo Khê. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

@ Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ Việt Nam 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xu thế toàn cầu hóa trong bối cảnh phát triển 
của công nghệ kỹ thuật số đang không ngừng tác 
động vào các doanh nghiệp. Việc nâng cao hiệu 
quả của quá trình sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ 
sống còn mà các doanh nghiệp phải theo đuổi. 

Theo tác giả Đỗ Tiến Tới “Hiệu quả kinh doanh 
chính là thước đo tăng trưởng cho các doanh 
nghiệp, là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ 
doanh nghiệp nào và là vấn đề quan trọng nhất 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh phản ánh trình 
độ và sử dụng các nguồn lực của các doanh 
nghiệp sao cho tối đa hóa kết quả đạt được và tối 
thiểu hoá chi phí bỏ ra để đạt được mục tiêu mà 

doanh nghiệp đã xác định trong các giai đoạn và 
hướng tới mục tiêu lâu dài là tối đa hóa lợi nhuận 
cho doanh nghiệp” [1]. 

Tác giả Nguyễn Thành Độ và Nguyễn Ngọc 
Huyền “Hiệu quả kinh doanh là phạm trù phản ánh 
chất lượng của các hoạt động kinh doanh, phản 
ánh trình độ lợi dụng của các nguồn lực sản xuất 
trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp” [2]. 

Vậy, hiệu quả sản xuất kinh doanh là kết quả 
cuối cùng của doanh nghiệp sau một chu kỳ sản 
xuất và kinh doanh. Trong quá trình sản xuất kinh 
doanh các doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố tác động, mỗi yếu tố lại có mức độ ảnh 
hưởng lớn nhỏ khác nhau. Bài báo sẽ chọn đối 
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tượng nghiên cứu là Công ty than Mạo Khê – TKV, 
từ đó đề xuất nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
đến kết quả sản xuất kinh doanh cũng như mức độ 
ảnh hưởng của từng yếu tố. 
2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh 

Đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, như 
tác giả Nguyễn Văn Thích (2018) đã nghiên cứu 7 
yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hồ Chí 
Minh [3]; Mai Văn Nam và Nguyễn Quốc Nghĩa 
(2011) đã xác định có 5 yếu tố ảnh hưởng tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí 

Minh [4]; Tác giả Chuthamas và cộng sự (2011) đã 
xác định 8 yếu tố ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh 
tại Thái Lan [5]. 

Các nghiên cứu trên cho thấy, mỗi loại hình 
doanh nghiệp khác nhau sẽ chịu sự tác động của 
các yếu tố khác nhau. Và đặc biệt, chưa có nghiên 
cứu nào công bố hiệu quả sản xuất kinh doanh 
nhìn từ góc độ sự vận động của dòng vật chất. Đối 
với Công ty than Mạo Khê - TKV là một doanh 
nghiệp khai thác than hầm lò, dựa trên cơ sở sự 
vận động của dòng vật chất trong quá trình khai 
thác than là rất phù hợp. Vì thế bài báo tiến hành 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
sản xuất kinh doanh trải qua các khâu chuẩn bị sản 
xuất, sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài (Hình 1). 

 
Hình 1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

(Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu) 
Giả thuyết nghiên cứu: Khâu chuẩn bị sản xuất, 

sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài cùng có mối quan hệ 
dương với hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty 
than Mạo Khê. Nghĩa là chất lượng khâu chuẩn bị 
sản xuất, sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài càng cao 
thì hiệu quả sản xuất kinh doanh càng tốt. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Với mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty than 
Mạo Khê – TKV trên góc độ sự vận động của dòng 
vật chất, nghĩa là hiệu quả sản xuất kinh doanh 
được hình thành dần qua các khâu chuẩn bị sản 
xuất, sản xuất, tiêu thụ và thuê ngoài. Mô hình 
được xây dựng ngoài việc phản ánh các yếu tố ảnh 
hưởng còn thể hiện mức độ ảnh hưởng lớn nhỏ 
của từng yếu tố đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Áp dụng nghiên cứu định lượng bằng phân tích 
nhân tố khám phá EFA trên nền tảng phần mềm 
SPSS 27 sẽ đạt được mô hình mong muốn. 

Kích thước mẫu: Theo Hair và cộng sự (2010) 
thì kích thước mẫu phải đủ lớn mới có khả năng 
đạt được ước lượng tin cậy [8]. Vậy mẫu nghiên 
cứu phải đạt tối thiểu 5 quan sát cho một biến số 
ước lượng. 

Thu thập dữ liệu: Phiếu khảo sát được gửi đến 
các ứng viên đang làm việc tại Công ty than Mạo 
Khê thông qua Google forms và bảng hỏi trực tiếp. 
Phiếu khảo sát sử dụng thang đo Likert với 5 mức 
độ khảo sát. Các yếu tố ảnh hưởng gồm 4 nhóm 
thang đo với 20 biến độc lập ảnh hướng tới hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. Bảng 1. 

Bảng 1. Mã hóa các yếu tố ảnh hướng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh 
TT Nhân tố Số biến Mã hóa biến 
1 Chuẩn bị sản xuất (LV) 5 LV1, LV2, LV3, LV4, LV5  
2 Sản xuất (LN) 6 LN1, LN2, LN3, LN4, LN5, LN6 
3 Tiêu thụ (LR) 5 LR1 LR2, LR3, LR4, LR5 
4 Thuê ngoài (LT) 4 LT1, LT2, LT3, LT4 
5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh (HQ) 6 HQ1, HQ2, HQ3, HQ4, HQ5, HQ6 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 
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tượng nghiên cứu là Công ty than Mạo Khê – TKV, 
từ đó đề xuất nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Hồ Chí 
Minh [3]; Mai Văn Nam và Nguyễn Quốc Nghĩa 
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với Công ty than Mạo Khê - TKV là một doanh 
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vận động của dòng vật chất trong quá trình khai 
thác than là rất phù hợp. Vì thế bài báo tiến hành 
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
sản xuất kinh doanh trải qua các khâu chuẩn bị sản 
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Hình 1. Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

(Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu) 
Giả thuyết nghiên cứu: Khâu chuẩn bị sản xuất, 
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Sử dụng phần mềm SPSS 27 tiến hành kiểm tra 
độ tin cậy của các biến trong mô hình nghiên cứu 
thông qua đánh giá hệ số độ tin cậy thang đo 
Cronbach’s Alpha. Sau khi xác định được độ tin 
cậy của các biến sẽ đưa vào phân tích nhân tố 
khám phá EFA. Từ đó xây dựng mô hình mối quan 
hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản 
xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê - TKV. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1 Phân tích các yếu tố khám phá EFA 

Theo tác giả Nguyễn Hoàng Nam (2020) áp 
dụng EFA nghiên cứu 5 yếu tố ảnh hưởng tới hiệu 
quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Tác 
giả sử dụng 2 biến phụ thuộc là chỉ tiêu tỷ suất lợi 
nhuận trên tổng tài sản bình quân và tỷ suất lợi 
nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân đại diện cho 
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp [6]. 

Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh và cộng sự (2021) 
đã dùng phân tích EFA và trích được 7 yếu tố khám 
phá là vốn, sử dụng nguồn lực, định hướng thị 
trường,công nghệ thông tin, chính sách nhà nước, 
chính sách địa phương và tài chính ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định [1]. 

Bài báo sẽ áp dụng phân tích nhân tố khám phá 
EFA nhằm rút gọn một tập hợp k biến quan sát 

thành một tập hợp f  nhỏ hơn nhưng có ý nghĩa 
hơn. Các chỉ tiêu trong phân tích EFA gồm: 
 a) Hệ số KMO là một hệ số dùng để xem xét 
sự thích hợp của phân tích yếu tố. Một yếu tố phù 
hợp là yếu tố phải đạt giá trị 0,5  KMO  1. 
 b) Kiểm định Bartlett là một chỉ tiêu để xem xét 
các biến quan sát có tương quan với nhau hay 
không. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê khi 
sig Bartlett’s < 0,05. 
 c) Trị số Eigenvalue là trị số được dùng để xác 
định số lượng nhân tố được trích để phân tích EFA. 
Những yếu tố được giữ lại phải thỏa mãn 
Eigenvalue > 1. 
 d) Tổng phương sai trích Total Variance 
Explained lớn hơn 50% sẽ khẳng định mô hình 
nghiên cứu là phù hợp. 
 e) Hệ số tải yếu tố Factor Loading hay còn gọi 
là trọng số yếu tố. Theo Hair và cộng sự (2010) thì 
hệ số tải từ 0,5 là biến quan sát đạt chất lượng tốt, 
tối thiểu nên là 0,3 [8]. 
3.2 Kết quả nghiên cứu 

Dữ liệu khảo sát được thu thập trực tiếp và thu 
thập thông qua google forms gửi đến một số đáp 
viên đang công tác tại Công ty than Mạo Khê – 
TKV. Kết quả khảo sát thu về được mã hóa, làm 
sạch còn lại 131 mẫu đã thỏa mãn kích thước mẫu. 

 
1) Thống kê trung bình 

Bảng 2. Thống kê trung bình 

Biến Cỡ mẫu Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Giá trị trung 
bình Độ lệch chuẩn 

LN1 131 1 5 3,84 0,918 
LN2 131 2 5 4,26 0,819 
LN3 131 1 5 4,47 0,826 
LN4 131 2 5 4,18 0,827 
LN5 131 2 5 4,13 0,748 
LN6 131 2 5 4,18 0,779 
LV1 131 2 5 3,85 0,818 
LV2 131 1 5 4,27 0,884 
LV3 131 1 5 4,24 0,821 
LV4 131 2 5 4,18 0,808 
LV5 131 2 5 4,11 0,853 
LR1 131 2 5 4,23 0,837 
LR2 131 2 5 4,29 0,818 
LR3 131 2 5 4,10 0,793 
LR4 131 2 5 4,40 0,699 
LR5 131 1 5 3,98 0,881 
LT1 131 2 5 3,90 0,773 
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Biến Cỡ mẫu Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Giá trị trung 
bình Độ lệch chuẩn 

LT2 131 2 5 4,09 0,759 
LT3 131 2 5 4,20 0,769 
LT4 131 2 5 4,22 0,671 
HQ1 131 2 5 4,23 0,925 
HQ2 131 1 5 4,19 0,946 
HQ3 131 2 5 4,01 0,916 
HQ4 131 2 5 4,47 0,727 
HQ5 131 2 5 4,48 0,705 
HQ6 131 2 5 4,08 0,912 

Valid N 
(listwise) 131     

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Sử dụng thang đo Likert với 5 mức độ khảo sát 

có giá trị trung bình là 3,0. Kết quả khảo sát cho 
thấy tất cả các biến đều có giá trị trung bình lớn 
hơn 3,0. 

2) Kiểm định chất lượng thang đo bằng hệ 
số Cronbach’s Alpha 

Để loại bỏ những biến không đảm bảo chất 
lượng ra khỏi mô hình nghiên cứu, những biến 
không đảm bảo chất lượng là những biến có hệ số 
tương quan biến tổng (Item – total corelation) nhỏ 
hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha nhỏ hơn 0,6. 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 

STT Nhân tố Biến Hệ số Cronbach’s Alpha 
1 Chuẩn bị sản xuất 5 0,891 
2 Sản xuất 6 0,873 
3 Tiêu thụ 5 0,804 
4 Thuê ngoài 4 0,772 
5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 0,867 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Kết quả kiểm định chất lượng thang đo Cronbach’s Alpha cho thấy hệ số Cronbach’s Alphan lớn hơn 

0,6 và hệ số tương quan tổng hơn hơn 0,3. Không có biến nào bị loại. 
3) Kết quả phân tích yếu tố khám phá EFA 

Bảng 4. Kiểm định KMO and Bartlett's Test 

Đo lường tính đầy đủ của mẫu theo Kaiser-Meyer-Olkin.(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) 

0,922 

Kiểm định (Bartlett's Test of Sphericity) (Approx.) Chi-Square 1620,832 
df 190 

Sig. 0,000 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 

Kết quả kiểm định KMO = 0,922 > 0,5 thỏa mãn 
điều kiện. Vậy, các yếu tố khám phá là thích hợp 
cho dữ liệu thực tế. 

Kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa sig Bartlett’s 
Test = 0,00 < 0,05 nghĩa là các biến quan sát có 
tương quan tuyến tính với yếu tố ảnh hưởng. 
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Biến Cỡ mẫu Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Giá trị trung 
bình Độ lệch chuẩn 

LT2 131 2 5 4,09 0,759 
LT3 131 2 5 4,20 0,769 
LT4 131 2 5 4,22 0,671 
HQ1 131 2 5 4,23 0,925 
HQ2 131 1 5 4,19 0,946 
HQ3 131 2 5 4,01 0,916 
HQ4 131 2 5 4,47 0,727 
HQ5 131 2 5 4,48 0,705 
HQ6 131 2 5 4,08 0,912 

Valid N 
(listwise) 131     

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Sử dụng thang đo Likert với 5 mức độ khảo sát 

có giá trị trung bình là 3,0. Kết quả khảo sát cho 
thấy tất cả các biến đều có giá trị trung bình lớn 
hơn 3,0. 

2) Kiểm định chất lượng thang đo bằng hệ 
số Cronbach’s Alpha 

Để loại bỏ những biến không đảm bảo chất 
lượng ra khỏi mô hình nghiên cứu, những biến 
không đảm bảo chất lượng là những biến có hệ số 
tương quan biến tổng (Item – total corelation) nhỏ 
hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha nhỏ hơn 0,6. 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 

STT Nhân tố Biến Hệ số Cronbach’s Alpha 
1 Chuẩn bị sản xuất 5 0,891 
2 Sản xuất 6 0,873 
3 Tiêu thụ 5 0,804 
4 Thuê ngoài 4 0,772 
5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 0,867 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Kết quả kiểm định chất lượng thang đo Cronbach’s Alpha cho thấy hệ số Cronbach’s Alphan lớn hơn 

0,6 và hệ số tương quan tổng hơn hơn 0,3. Không có biến nào bị loại. 
3) Kết quả phân tích yếu tố khám phá EFA 

Bảng 4. Kiểm định KMO and Bartlett's Test 

Đo lường tính đầy đủ của mẫu theo Kaiser-Meyer-Olkin.(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) 

0,922 

Kiểm định (Bartlett's Test of Sphericity) (Approx.) Chi-Square 1620,832 
df 190 

Sig. 0,000 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 

Kết quả kiểm định KMO = 0,922 > 0,5 thỏa mãn 
điều kiện. Vậy, các yếu tố khám phá là thích hợp 
cho dữ liệu thực tế. 

Kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa sig Bartlett’s 
Test = 0,00 < 0,05 nghĩa là các biến quan sát có 
tương quan tuyến tính với yếu tố ảnh hưởng. 

  

Bảng 5. Tổng phương sai (Total Variance Explained) 

Thành 
phần  

 
 

Giá trị ban đầu 
(Initial Eigenvalues) 

Tổng trích xuất của Tải trọng 
bình phương (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Tổng xoay của Tải trọng 
bình phương (Rotation 

Sums of Squared Loadings) 

Tổng 
 

% 
phương 

sai 
Tích lũy 

% 
Tổng 

 
% of 

Variance 
Tích lũy 

% 
Total 

 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % 
1 9,732 48,662 48,662 9,732 48,662 48,662 3,975 19,875 19,875 
2 1,415 7,073 55,735 1,415 7,073 55,735 3,926 19,631 39,506 
3 1,306 6,528 62,263 1,306 6,528 62,263 3,462 17,309 56,815 
4 1,017 5,083 67,346 1,017 5,083 67,346 2,106 10,531 67,346 
5 0,810 4,049 71,395       
6 0,785 3,927 75,322       
7 0,622 3,109 78,431       
8 0,544 2,718 81,149       
9 0,477 2,386 83,535       

10 0,471 2,356 85,891       
11 0,403 2,013 87,904       
12 0,383 1,913 89,817       
13 0,347 1,737 91,554       
14 0,329 1,644 93,199       
15 0,303 1,514 94,712       
16 0,269 1,345 96,057       
17 0,249 1,245 97,302       
18 0,199 0,995 98,297       
19 0,190 0,951 99,249       
20 0,150 0,751 100,000       

Phương pháp trích xuất: Phân tích thành phần chính (Extraction Method: Principal Component Analysis) 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 

Kết quả kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát có 4 yếu tố được trích thỏa mãn Eigenvalue 
> 1 và 4 yếu tố này giải thích được 67,346%. 

Bảng 6. Ma trận yếu tố xoay  
(Rotated Component Matrixa) 

 
Yếu tố (Component) 

1 2 3 4 
LR1 0,718    
LN3 0,680    
LV1 0,672    
LN1 0,665    
LV2 0,642 0,454   
LN2 0,557  0,533  
LR5  0,778   
LR2 0,474 0,717   
LR4  0,629   
LT3  0,618 0,513  
LR3  0,607   
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Yếu tố (Component) 

1 2 3 4 
LT2  0,557  0,445 
LV3  0,533 0,417  
LN6  0,490 0,437  
LN4   0,814  
LV4   0,775  
LN5   0,688  
LT4    0,769 
LV5 0,488   0,631 
LT1 0,469   0,567 

Phương pháp trích xuất (Extraction Method): Phân tích thành phần chính (Principal Component 
Analysis);  

Phương pháp xoay (Rotation Method): Varimax với chuẩn hóa Kaiser 
a. Xoay hội tụ sau 13 lần lặp (Rotation converged in 13 iterations) 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Từ kết quả ở bảng 6 với 20 biến độc lập ban đầu sẽ loại 8 biến xấu là LV2, LN2, LT3, LT2, LV3, LN4, 

LV5, LT1 do các biến này tải lên ở cả hai nhân tố và mức chênh lệch hệ số tải < 0,2. 
Bảng 7. Hiệu chỉnh sau kiểm định 

STT Biến Giải thích Mã hóa 
1 Chuẩn bị sản xuất 3 biến F_LV 
2 Sản xuất 4 biến F_LN 
3 Tiêu thụ 4 biến F_LR 
4 Thuê ngoài 1 biến F_LT 
5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 biến F_HQ 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 
Sau khi loại biến xấu, còn lại 12 biến được chia thành 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê - TKV bảng 7. 
4) Kiểm định độ tương quan 

Bảng 8. Hệ số tương quan (Correlations) 

 F_HQ F_LN F_LV F_LT F_LR 
F_HQ Pearson Correlation 1 0,790** 0,570** 0,408** 0,657** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LN Pearson Correlation 0,790** 1 0,620** 0,341** 0,593** 
Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LV Pearson Correlation 0,570** 0,620** 1 0,302** 0,563** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LT Pearson Correlation 0,408** 0,341** 0,302** 1 0,326** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000  0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LR Pearson Correlation 0,657** 0,593** 0,563** 0,326** 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000  
N 131 131 131 131 131 

** Sự tương quan có ý nghĩa ở mức {Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)}                                     
                                          Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
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Yếu tố (Component) 

1 2 3 4 
LT2  0,557  0,445 
LV3  0,533 0,417  
LN6  0,490 0,437  
LN4   0,814  
LV4   0,775  
LN5   0,688  
LT4    0,769 
LV5 0,488   0,631 
LT1 0,469   0,567 

Phương pháp trích xuất (Extraction Method): Phân tích thành phần chính (Principal Component 
Analysis);  

Phương pháp xoay (Rotation Method): Varimax với chuẩn hóa Kaiser 
a. Xoay hội tụ sau 13 lần lặp (Rotation converged in 13 iterations) 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Từ kết quả ở bảng 6 với 20 biến độc lập ban đầu sẽ loại 8 biến xấu là LV2, LN2, LT3, LT2, LV3, LN4, 

LV5, LT1 do các biến này tải lên ở cả hai nhân tố và mức chênh lệch hệ số tải < 0,2. 
Bảng 7. Hiệu chỉnh sau kiểm định 

STT Biến Giải thích Mã hóa 
1 Chuẩn bị sản xuất 3 biến F_LV 
2 Sản xuất 4 biến F_LN 
3 Tiêu thụ 4 biến F_LR 
4 Thuê ngoài 1 biến F_LT 
5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh 6 biến F_HQ 

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 
Sau khi loại biến xấu, còn lại 12 biến được chia thành 4 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê - TKV bảng 7. 
4) Kiểm định độ tương quan 

Bảng 8. Hệ số tương quan (Correlations) 

 F_HQ F_LN F_LV F_LT F_LR 
F_HQ Pearson Correlation 1 0,790** 0,570** 0,408** 0,657** 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LN Pearson Correlation 0,790** 1 0,620** 0,341** 0,593** 
Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LV Pearson Correlation 0,570** 0,620** 1 0,302** 0,563** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000  0,000 0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LT Pearson Correlation 0,408** 0,341** 0,302** 1 0,326** 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000  0,000 
N 131 131 131 131 131 

F_LR Pearson Correlation 0,657** 0,593** 0,563** 0,326** 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000  
N 131 131 131 131 131 

** Sự tương quan có ý nghĩa ở mức {Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)}                                     
                                          Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 

 

Kết quả sig < 0,05 đã cho thấy có sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. 
5) Kết quả hồi quy  

Bảng 9. Tóm tắt mô hình (Model Summaryb) 
Mô hình 
Model R Hệ số R 

(R Square) 
Hệ số hiệu chỉnh R 

(Adjusted R Square) 
Sai số ước tính chuẩn  

(Std. Error of the Estimate) 
 

Durbin-Watson 
1 0,832a 0,692 0,682 0,37603 1,770 

a. Biến độc lập (Predictors): (Constant), F_LR, F_LT, F_LV, F_LN 
b. Biến phụ thuộc (Dependent Variable): F_HQ 

                                                     Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Tại Bảng 9 cho kết quả hệ số hiệu chỉnh R Square = 0,682 nghĩa là các biến độc lập trong mô hình 

giải thích được 68,2% biến phụ thuộc. 
Bảng 10. Phân tích phương sai (ANOVAa) 

Mô hình (Model) Tổng bình phương 
(Sum of Squares) df Binh phương TB 

(Mean Square) F Sig. 

1 

Hồi quy 
(Regression) 39,978 4 9,994 70,682 0,000b 

Phần dư 
(Residual) 17,816 126 0,141   

Tổng (Total)  57,794 130    
a. Biến phụ thuộc (Dependent Variable): F_HQ 
b. Biến độc lập (Predictors): (Constant), F_LR, F_LT, F_LV, F_LN 

Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 
Kết quả Bảng 10 thể hiện hệ số sig < 0,05 nghĩa là mô hình hồi quy được xây dựng phù hợp với tổng 

thể và có ít nhất 1 yếu tố giải thích được biến phụ thuộc trong mô hình. 
Bảng 11. Bảng hệ số hồi quy (Coefficientsa) 

Mô hình 
(Model) 

Hệ số chưa chuẩn 
(Unstandardized 

Coefficients) 

Hệ số chuẩn hóa 
(Standardized 
Coefficients) 

t Sig. Thống kê cộng tuyến 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta   Độ dung sai 
(Tolerance) VIF 

1 

(Constant) 0,231 0,273  0,847 0,399   
F_LN 0,554 0,066 0,578 8,403 0,000 0,518 1,932 
F_LV 0,029 0,064 0,031 0,459 0,647 0,554 1,806 
F_LT 0,117 0,053 0,117 2,195 0,030 0,855 1,170 
F_LR 0,270 0,068 0,259 3,968 0,000 0,576 1,737 

a. Biến phụ thuộc (Dependent Variable): F_HQ 
Nguồn: Kết quả xử lý số liệu trên phầm mềm SPSS 27 

Kết quả phân tích hồi quy ở Bảng 11 có thể rút 
ra được mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê 
– TKV như sau: 
HQ = 0,231 + 0,554LN + 0,270LR + 0,117 LT +  

Trong đó: HQ – Hiệu quả sản xuất kinh doanh; 
LN - khâu sản xuất; LR - khâu tiêu thụ; LT- thuê 

ngoài; 0,231 – hằng số hồi quy   ;  - sai số ước 
lượng. 

Yếu tố thuộc khâu chuẩn bị sản xuất có hệ số 
sig = 0,647 > 0,05 không có ý nghĩa thống kê. Tức 
là với mức ý nghĩa 5% thì yếu tố này không ảnh 
hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
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động sản xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo 
Khê – TKV được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 
gồm khâu sản xuất (LN); khâu tiêu thụ (LR); thuê 
ngoài (LT) có ý nghĩa thống kê (sig < 0,05). 
4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo 
Khê - TKV nhìn từ góc độ sự vận động của dòng 
vật chất, hiệu quả sản xuất kinh doanh trải qua các 
khâu chuẩn bị sản xuất, sản xuất, tiêu thụ và thuê 
ngoài. Trên cơ sở dữ liệu khảo sát thực tế, nhóm 
nghiên cứu đã loại bỏ những quan sát không thỏa 
mãn còn lại 131 mẫu dùng làm dữ liệu phân tích. 

Sau khi phân tích độ tin cậy của thang đo, phân 
tích yếu tố khám phá EFA, phân tích tương quan, 
kết quả thu về là mô hình hồi quy phản ánh mức 
độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả sản xuất kinh doanh tại Công ty than Mạo Khê 
gồm (1) khâu sản xuất, (2) khâu tiêu thụ, (3) thuê 
ngoài. Trong đó, các yếu tố thuộc khâu sản xuất có 
mức độ ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số 0,554, tiếp 
đó là khâu tiêu thụ với hệ số 0,27 và khâu thuê 
ngoài với hệ số 0,117. Các yếu tố này đều thỏa 
mãn ý nghĩa thống kê với hệ số sig < 0,05. Căn cứ 
vào kết quả hồi quy này sẽ giúp Công ty than Mạo 
Khê – TKV đề ra các biện pháp cụ thể để nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời gian tới  
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ABSTRACT  
Business performance is an important economic indicator and a valuable source of information for 

managerial decisions as well as scientific research. Based on a review of studies on factors influencing 
business performance, this paper employs a quantitative research approach to identify the determinants 
of business performance at Mao Khe Coal Company – Vinacomin. From the perspective of material flow 
dynamics, business performance is formed through the stages of production preparation, production, 
consumption, and outsourcing. The research team used a five-point Likert scale to design a survey 
questionnaire. After eliminating invalid responses, the collected data were analyzed using Cronbach’s 
Alpha reliability testing, Exploratory Factor Analysis (EFA), correlation analysis, and regression analysis 
with SPSS 27 software. The results reveal three groups of factors influencing business performance at 
Mao Khe Coal Company – Vinacomin, corresponding to production, consumption, and outsourcing 
activities. The regression analysis is statistically significant at the 0,05 level and explains 68,2% of the 
variance in business performance. Among these, the production-related factors have the strongest impact, 
with a standardized coefficient of 0,554, followed by consumption and outsourcing factors. 

Keywords: Business performance, Exploratory Factor Analysis (EFA), Cronbach’s Alpha, Regression 
analysis, Mao Khe Coal Company – Vinacomin. 
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